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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo nghề 

và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, và 

đặc biệt là trong thiết kế, chế tạo các chi tiết thiết bị Cơ khí ngày càng có tính 

chính xác cao, đối với người thợ sửa chữa ôtô, ngoài việc sau khi ra trường cần 

nắm chắc những kiến thức về chuyên môn, sinh viên cần trang bị cho mình một 

số kiến thức chung về cơ khí nhất định. Vẽ kỹ thuật là một môn học đáp ứng 

được một phần của yêu cầu đó. Trong môn học này sẽ trang bị cho sinh viên một 

số kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn trình bày các bản vẽ cơ khí, giúp sinh viên 

hiểu được bản chất của bản vẽ kỹ thuật cơ khí, hiểu được cách trình bày một bản 

vẽ kỹ thuậtvà biết cách sử dụng một số dụng cụ vẽ thông dụng, một trong những 

kỹ năng rất quan trọng của người thợ sửa chữa. 

Nội dung của giáo trình biên soạn được dựa trên sự kế thừa nhiều tài liệu 

của các trường đại học và cao đẳng, kết hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng 

đào tạo cho sinh viên các trường dạy nghề trong cả nước. Để giúp cho sinh viên 

có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất của môn Vẽ kỹ thuật,nhóm biên 

soạn đã sắp xếp môn học thành từng chương theo thứ tự:  

Chương 1. Những kiến thức cơ bản về trình bày bản vẽ. 

Chương 2. Vẽ hình học. 

Chương 3. Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản. 

Chương 4. Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật. 

Chương 5. Bản vẽ kỹ thuật. 

Kiến thức trong giáo trình được biên soạn theo chương trình dạy nghề đã 

được Tổng cục Dạy nghề phê duyệt, sắp xếp logic vàcô đọng. Sau mỗi bài học 

đều có các bài tập đi kèm để sinh viêncó thể nâng cao tính thực hành của môn 

học. Do đó, người đọc có thể hiểu một cách dễ dàng các nội dung trong chương 

trình. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, tác giả 

rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau giáo 

trình được hoàn thiện hơn.  

       Xin chân thành cảm ơn! 

 Hà Nam, ngày…..tháng…. năm 2021 

 Tham gia biên soạn 

1 KS. Ninh Văn Hào Chủ biên 

2 ThS. Nguyễn Thanh Tùng Thành viên 

3 KS. Phan Hưng Long Thành viên 

4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên 

5 KS. Nguyễn Quang Hiển Thành viên 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: Vẽ kỹ thuật cơ khí 

Mã môn học: MH 10 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau các môn học: MH 07, MH 08, MH 09. 

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin 

kỹthuật dùng để diễn đạt ý tưởng của người thiết kế, mà môn cơ sở của nó là 

môn hình học trong toán học và môn hình hoạ hoạ hình. 

 Việc ứng dụng của môn học đã được hình thành từ rất lâu, nó được áp 

dụng không chỉ trong việc xây dựng mà nó còn được áp dụng trong việc chế tạo 

các thiết bị cơ khí, thực sự trở thành một môn học vô cùng quan trọng và phát 

triển cùng với các thời kỳ phát triển của ngành cơ khí trên thế giới và ngày càng 

hoàn thiện về tiêu chuẩn cũng như các qui ước của hệ thống của các tổ chức trên 

thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

 Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin thì 

vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào việc số hoá bản vẽ cũng như tự động 

thiết kế bản vẽ ngày càng có thêm nhiều tiện ích và phát triển mạnh mẽ. Chắc 

chắn trong tương lai ngành vẽ kỹ thuật còn phát triển nhanh hơn. 

 Sau khi học xong môn học, người học sẽ hiểu và sử dụng được các 

phương pháp cơ bản trong cách dựng và đọc bản vẽ kỹ thuật (bản vẽ lắp và bản 

vẽ chi tiết) một cách cơ bản nhất, đồng thời cung cấp cho người đọc các thông 

tin cơ bản về các tiêu chuẩn, qui phạm trong trình bày và dựng bản vẽ kỹ thuật 

v.v. 

Cung cấp một phần kiến thức cơ sở, nghề công nghệ ô tô. 

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí, hình cắt, mặt cắt, 

hình chiếu và vẽ quy ước 

+ Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ 

thuật cơ khí 

- Kỹ năng: 

+ Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN 

+ Đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống trong ô 

tô 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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+ Có khả năng thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để hoàn thành 

bản vẽ đúng yêu cầu kỹ thuật. 

+ Tiếp nhận và xử lý các vấn đề chuyên môn trong phạm vi của môn học; 

chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình. Đảm bảo an 

toàn và vệ sinh công nghiệp. 

+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực 

hiện của các thành viên trong nhóm. 

Nội dung môn học: 
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CHƢƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ 

KỸ THUẬT 

Mã chương: MH 10 – 01 

Giới thiệu 

 Trình bày bản vẽ kỹ thuật theo đúng các tiêu chuẩn là bắt buộc đối với 

mỗi bản vẽ, các tiêu chuẩn khi trình bày bản vẽ giúp người thợ gia công chế tạo 

sản phẩm đảm bảo tính chất, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Nội dung lý thuyết 

và các bài tập của Chương 1 sẽ giúp người học có được các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản ban đầu về trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

Mục tiêu: 

- Hoàn chỉnh bản vẽ một chi tiết máy đơn giản với đầy đủ nội dung theo 

yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam:    khung bản vẽ, k  khung tên, ghi nội dung 

khung tên, biểu diễn các đường nét, ghi kích thướcv.v. khi được cung cấp bản vẽ 

phác của chi tiết. 

- Tuân thủ đúng qui định, qui phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ 

thuật. 

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác. 

Nội dung chính: 

1. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật. 

- Áp dụng đúng các qui định, tiêu chuẩn khi thực hiện bản vẽ. 

1.1  Khái niệm về tiêu chuẩn. 

 Tiêu chuẩn hoá là việc đề ra những mẫu mực phải theo (Tiêu chuẩn- 

Standard) cho các sản phẩm xã hội; việc này rất cần thiết trong thực tế sản xuất, 

tiêu dùng và giao lưu quốc tế. 

 Các Tiêu chuẩn đề ra phải có tính khoa học, có tính thực tiễn và tính pháp 

lệnh nhằm đảm bảo chất lượng thống nhất cho mọi sản phẩm trong một nền sản 

xuất tiên tiến. 

1.2. Khổ giấy. 

Theo TCVN 2-74, các khổ giấy chính sử dụng gồm có: 

Ký hiệu khổ bản vẽ 44 24 22 12 11 

Kích thước (mm) 1189841 594841 594420 297420 297210 

Ký hiệu khổ giấy A0 A1 A2 A3 A3 

 Cơ sở để phân chia là khổ A0 (có diện tích 1m
2
). Khổ nhỏ nhất cho phép 

dùng là khổ A5 do khổ A4 chia đôi. 
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1.3. Khung vẽ, khung tên. 

 Mỗi bản vẽ phải có khung vẽ và khung tên riêng. Nội dung và kích thước 

của khung vẽ và khung tên của bản vẽ dùng trong sản xuất được qui định trong 

tiêu chuẩn TCVN 3821- 83. Khung vẽ k  bằng nét liền đậm, cách các mép khổ 

giấy một khoảng bằng 5 mm. Nếu bản vẽ đóng thành tập thì cạnh trái của khung 

vẽ k  cách mép trái của khổ giấy một khoảng 25mm (hình 1.1). 

 

Hình 1.1 Khung vẽ và vị trí khung tên. 

  hung tên được bố trí ở góc phải phía dưới bản vẽ. Trên khổ A4, khung 

tên được đặt theo cạnh ngắn, trên các khổ giấy khác, khung tên có thể đặt theo 

cạnh dài hay ngắn của khổ giấy. 

 Kích thước và nội dung của các ô trên khung tên loại phổ thông như hình 

1.2 (số thứ tự của ô ghi trong dấu ngoặc). 

 

Hình 1.2 Kích thƣớc khung tên. 

Ô1: Ghi chữ  „Người vẽ’   Ô7: Ghi tên bản vẽ 

20 30 15 

140 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 
(7) 

(8) (9) (10) 

(11) 

25 

3
2
 8
 

8
 

25 25 
5 

5 

Khung vẽ 

Vị trí khung tên 

5
 

5
 

5
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Ô2: Ghi họ tên người vẽ   Ô8: Ghi tên Tổ, Lớp, Trường 

Ô3: Ghi ngày tháng năm vẽ  Ô9: Ghi tên vật liệu chế tạo chi tiết 

Ô4: Ghi chữ  „Người kiểm tra’  Ô10: Ghi Tỷ lệ của bản vẽ 

Ô5: Ghi họ tên người kiểm tra  Ô11: Ghi ký hiệu của bản vẽ 

Ô6: Ghi ngày tháng năm kiểm tra 

1.4 Tỷ lệ. 

 TCVN 2-74 qui định chỉ sử dụng những tỷ lệ ghi trong các dãy sau: 

- Nguyên hình: 1:1 

- Thu nhỏ: 1:2; 1:2,5;  1:4;  1:5; 1:10;  1:15; 1:20 v.v. 

- Phóng to:2:1; 2,5:1;  4:1;  5:1; 10:1; 20:1 v.v. 

 Những tỷ lệ đó nói lên tỷ số giữa kích thước vẽ và kích thước thực. 

1.5 Các nét vẽ. 

 Các loại nét thường dùng trên bản vẽ cơ khí và công dụng của chúng được 

nêu trong bảng 1.1, dựa theo TCVN 8-1993. 

 Chiều rộng các nét s, s/2 được chọn xấp xỉ trong dãy qui định sau: 

   0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1 v.v. 

 Các nét sau khi tô đậm phải đạt được sự đồng đều trên toàn bản vẽ về độ 

đen, về chiều rộng và về cách vẽ (độ dài nét gạch, khoảng cách hai nét gạch 

v.v.) hơn nữa các nét đều phải vuông thành sắc cạnh.  

  Bảng 1.1Các loại nét vẽ thƣờng dùng trên bản vẽ. 

TT Tên nét vẽ Cách vẽ 
Chiều 

rộng 
Công dụng 

1 Nét liền mảnh 

 

s/2 

Đường gióng, đường kích 

thước, đường gạch gạch, 

đường chuyển tiếp
** 

2 Nét liền đậm 
 

s
*
 Đường bao thấy. 

3 
Nét chấm gạch 

mảnh 

 
s/2 Đường trục, đường tâm. 

4 Nét lượn sóng 
 

s/2 Đường cắt lìa
***

 

5 Nét đứt  s/2 Đường bao khuất. 

6 
Nét chấm gạch 

đậm 

 
s/2 

Đường bao phần tử trước 

mặt cắt. 

s 

315
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7 
Nét hai chấm 

gạch 

 
s/2 

Đường bao phần tử lân 

cận, vị trí giới hạn. 

* Trên các bản vẽ thường gặp, chiều rộng s  0,5 mm. 

** Đường chuyển tiếp vẽ thay cho giao tuyến vì có góc lượn R. 

*** Hoặc dùng nét dích dắc 

1.6. Chữ viết trên bản vẽ. 

 Các chữ, chữ số và dấu trên bản vẽ được viết theo bảng mẫu. 

 Có các khổ qui định gọi theo chiều cao h (milimét) của chữ in hoa như 

sau: 2,5 3,5 5 7 10 14 v.v. 

 Các hướng dẫn viết chữ được trình bày trong lưới k  ô bổ trợ dưới đây: 

ABCDEFGHIJKN  

OPQRSTUVWYX
 

abcdefghijklmno

  
 

  pqrstuvwxyz
 

B¶n vÏ         gbq 75
0

6 1  

0123456789 

  
 

Hình 1.3 Các kiểu chữ và số trên bản vẽ kỹ thuật. 

* Ký hiệu vật liệu 

 Ký hiệu trên mặt cắt của một sốvật liệu thường thấy ở bản vẽ cơ khí (hình 

1.4) được trích dẫn từ TCVN 0007 : 1993. 

    

Kim loại Phi kim loại Gỗ Chất trong suốt 

Hình 1.4 Ký hiệu mặt cắt của một số loại vật liệu. 
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 Các đường gạch gạch (với vật liệu là kim loại) vẽ bằng các nét liền mảnh 

cách nhau 0,5 2 (mm), nghiêng 45
0
 so với đường nằm ngang; cách vẽ này phải 

giống nhau trên mọi mặt cắt của cùng một chi tiết máy. 

 Nếu có nhiều chi tiết nằm kề nhau, cần phân biệt các chi tiết bằng cách vẽ 

khác nhau (hình 1.5a, b): 

 

 

 

  

a. b. c. 

Hình 1.5 

 Trường hợp đặc biệt: mặt cắt vẽ hẹp dưới 2 mm thì cho phép tô đen ở 

giữa (hình 1.5a). Mặt cắt có đường bao nghiêng một góc 45
0
 (trùng với góc 

nghiêng gạch gạch) thì cho phép đổi phương gạch gạch nghiêng một góc 60
0
 

hoặc 30
0
 (hình 1.5b, c). 

1.7. Các qui định ghi kích thƣớc trên bản vẽ. 

1.7.1 Qui định chung. 

- Đơn vị đo chiều dài trên bản vẽ là milimét; không ghi đơn vị này sau con số 

kích thước. 

- Con số kích thước được ghi là số đo thực của vật thể, nó không phụ thuộc vào 

tỷ lệ của bản vẽ. 

- Số lượng các kích thước ghi vừa đủ để xác định độ lớn của vật thể, mỗi kích 

thước chỉ ghi một lần. 

 Nói chung một kích thước được ghi bằng ba thành phần là: Đường gióng, 

đường kích thước, con số kích thước. Để tránh nhầm lẫn, các con số kích thước 

phải viết đúng chiều qui định như trên hình 1.7 và không được để bất kỳ nét vẽ 

nào cắt qua con sốkích thước. 

6s 

1
.5

s

 

 60°
90

°

30°

4
5
°

105°

30°

30°

2
0

20

20

2
0

20

20

20

20

20

20

20  

Hình 1.6 Hình 1.7 

60
0 
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1.7.2 Cách ghi thƣờng gặp. 

- Chiều dài các đoạn thẳng song song được ghi từ nhỏ đến lớn (hình 1.8a). Chiều 

dài quá lớn, quá nhỏ hoặc ở dạng đối xứng được ghi như là các trường hợp 

ngoại lệ trên hình 1.8b, c, d. 

 

 

  

a. b. c. d. 

Hình 1.8 

- Đường tròn hay cung tròn lớn hơn 180
0
 được xác định bởi đường kính của nó, 

viết trước số đo đường kính là ký hiệu  (phi). Cách ghi đường kính lớn, nhỏ 

như ở hình 1.9a, b. 

 Cung trònbằng hoặc nhỏ hơn 180
0
 được xác định bởi bán kính của nó, viết 

trước số đo bán kính là ký hiệu R. Cách ghi bán kính lớn, nhỏ như trên hình 

1.10. 


 

60

  

Hình 1.9 

 

Hình 1.10 Hình 1.11 

- Hình cầu: hay các phần của cầu được ghi kích thước như qui định 2 cộng thêm 

chữ  “Cầu” (hoặc dấu hiệu ) trước ký hiệu hay R (hình 1.11). 

-Hình vuông mép vát 45
0
có 2 kích thước được ghi như trên hình 1.12. 

. . 
 R 20 

R8 

. 

10 

R12 
Cầu 28 

. 

. 

. 

. . 

. 

 
 

60
0
 

 
 

6 
 
 

10 

 
 

60 

42 

42 

. 

60
0 

 24
 5 4 

3 200 48 

28 
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a. b. 

Hình 1.12 

 Chú thích:trên hình 1.12a dùng dấu hiệu chữ  nét liền mảnh để phân biệt 

mặt phẳng với mặt cong (theo TCVN 5-78). 

- Nhiều phần tử giống nhau và phân bố đều được ghi kích thước ngắn gọn (hình 

1.13). 

 
a. b. 

Hình 1.13 

2. DỰNG HÌNH CƠ BẢN. 

Mục tiêu: 

- Vẽ được các đường thẳng theo đúng yêu cầu đặt ra của bản vẽ. 

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác. 

2.1 Dựng đƣờng thẳng song song 

 Cho một đoạn thẳng a và một điểm C ở ngoài đường thẳng a. Hãy vạch 

qua C đường thẳng b song song với a. 

Cách dựng: 

R

A

C

a B A

C D

B

b

a

 

Hình 1.14 Cách dựng đƣờng thẳng song song. 

. . . 

86 

8 717=(84) 

100 

. . 

. 

. 

4lỗ 8 hoặc 48 

 

  16x16 hoặc (16) 

20 

. . 

245
0 

hoặc 245
0 

. 
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- Lấy một điểm B tuỳ ý trên đường thẳng a làm tâm, vẽ cung tròn bán kínhR = 

BC, cung tròn này cắt đường thẳng a tại điểm A. 

- Vẽ cung tròn tâm C, bán kínhR = CB và cung tròn tâm B, bán kínhr = CA, hai 

cung này cắt nhau tại điểm D. Nối CD;  

- CD là đường thẳng b song song với a. 

2.2 Dựng đƣờng thẳng vuông góc:  

 Cho đường thẳng a và một điểm C ở ngoài đường thẳng a. Hãy vạch qua 

C đường thẳng vuông góc với đường thẳng a. 

a

R

R

C

A B

D

 

Hình 1.15 Dựng đƣờng thẳng vuông góc. 

 Cách dựng: 

- Lấy điểm C làm tâm, vẽ cung tròn có bán kính lớn hơn khoảng cách từ điểm C 

đến đường thẳng a. Cung tròn này cắt đường thẳng a tại hai điểm A và B. 

- Lấy A và B làm tâm, vẽ cung tròn có bán kính bằng nhau và bán kính này lớn 

hơn một nửa đoạn AB, hai cung tròn này cắt nhau tại điểm D. 

- Nối C và D,CD là đường thẳng vuông góc với đường thẳng a.  

Nếu điểm C nằm trên đường thẳng a thì cách dựng tương tự. 

2.3 Chia đều một đoạn thẳng. 

2.3.1 Chia đôi đoạn thẳng. 

 Cách dựng: 

 Để chia đôi đoạn thẳng AB ta lấy hai điểm mút A và B của đoạn thẳng 

làm tâm vẽ hai cung tròn cùng bán kính R (lớn hơn AB/2 ) cắt nhau tại hai điểm 

1 và 2. Đường thẳng 1 - 2 cắt AB tại điểm C đó là điểm giữa của đoạn AB phải 

dựng. 
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2

BA

1

C

R
R

 

Hình 1.16 Chia đôi đoạn thẳng. 

2.3.2 Chia một đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau. 

 Trong vẽ kỹ thuật, người ta áp dụng tính chất các đường thẳng song song 

cách đều để chia một đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau. Ví dụ chia đoạn 

thẳng AB ra bốn phần bằng nhau, cách vẽ như sau (hình 1.17): 

F'

E D C

x

B A

C'

E'

D'

 

Hình 1.17 Chia đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau. 

 Từ đầu mút A của đoạn thẳng AB, vẽ nửa đường thẳng Ax tuỳ ý và đặt 

liên tiếp trên Ax bắt đầu từ A, bốn đoạn thẳng bằng nhau, chẳng hạn AC‟ = 

C‟D‟ = D‟E‟ = E‟F‟. Sau đó nối điểm F‟ với điểm B và dùng êke phối hợp với 

thước trượt lên nhau để k  các đường song song với F‟B qua các điểm E‟, D‟, 

C‟, chúng cắt AB tại các điểm E, D, C. Theo tính chất của các đường thẳng song 

song cách đều, đoạn thẳng AB được chia làm bốn phần bằng nhau : AC = CD = 

DE = EB. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

Câu 1. Trình bày khái niệm và tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

Câu 2. Trình bày tiêu chuẩn về khung vẽ, khung tên, tỷ lệ, chữ viết, con số, ký 

hiệu một số loại vật liệu và cách ghi kích thước khi trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

Câu 3. Trình bày các phép dựng hình cơ bản. 
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Câu 4. Viết chữ theo bảng chữ cái Việt Nam, viết các con số từ 1 đến 10 theo 

đúng tiêu chuẩn trên khổ giấy A4. 

 

NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ 

1. Kiểm tra đánh giá trƣớc khi thực hiện bài học. 

- Kiến thức: được đánh giá qua bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận; 

- Kỹ năng: tham khảo kết quả đánh giá của các môn học MH11. 

2. Kiểm tra đánh giá trong khi quá trình thực hiện bài học. 

Giáo viên hướng dẫn, quan sát trong quá trình thực hiện vẽ các bản vẽ về 

công tác chuẩn bị, thao tác cơ bản, bố trí nơi làm việc, ...  Ghi sổ theo dõi để kết 

hợp đánh giá kết quả thực hiện mô đun về kiến thức, kỹ năng, thái độ.  

3. Kiểm tra sau khi kết thúc bài học. 

3.1 Về kiến thức. 

Căn cứ vào mục tiêu củachươngđể đánh giá kết quả qua bài kiểm tra viết, 

kiểm tra vấn đáp, hoặc trắc nghiệm đạt các yêu cầu sau: 

- Phát biểu đúng khái niệm và tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật; 

- Trình bày được các tiêu chuẩn về khung vẽ, khung tên, tỷ lệ, chữ viết, con số, 

kỹ hiệu một số loại vật liệu, các nét vẽ và các qui định về ghi kích thước trên 

bản vẽ kỹ thuật; 

- Kể tên và sử dụng được các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật; 

- Trình bày được các phép dựng hình cơ bản. 

3.2 Về kỹ năng. 

Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp các thao tác khi thực hiện vẽ các 

bản vẽ, qua chất lượng của bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau: 

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ vẽ kỹ thuật đúng theo kế hoạch đã lập; 

- Lựa chọn đúng dụng cụ, khổ giấy vẽ. 

- Thực hiện hàn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn; 

- Sắp xếp thiết bị dụng cụ hợp lý, bố trí nơi làm việc khoa học. 

 Gợi ý các bài tập thực hành cho sinh viên: 

- Các bài tập áp dụng, ứng dụng kiến thức đã học: khái niệm, công dụng bản vẽ 

kỹ thuật; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, khổ giấy vẽ. 

- Bài thực hành giao cho cá nhân, nhóm: viết chữ, con số và ghi kích thước cho 

một số chi tiết đơn giản. 

- Nguồn lực và thời gian cần thiết để thực hiện công việc: có đủ các thiết bị, 

dụng cụ vẽ thông dụng, thời gian theo chương trình đào tạo; 
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- Kết quả và sản phẩm phải đạt được: nhận dạng, sử dụng được các thiết bị, 

dụng cụ vẽ, viết chữ, con số và ghi kích thước đúng tiêu chuẩn. 

- Hình thức trình bày đúng các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

3.3 Về thái độ. 

Được đánh giá qua quan sát, qua sổ theo dõi đạt các yêu cầu sau: 

- Chấp hành nội qui lớp học, phòng học; 

- Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học; 

- Tuân thủ thời gian học tập và thực hành; 

- Ý thức tiết kiệm, kỷ luật; 

- Tinh thần hợp tác làm việc theo tổ, nhóm. 

4. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:. 

- Đưa ra các nội dung, sản phẩm chính: khái niệm, tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 

kỹ thuật, các loại dụng cụ và thiết bị dùng khi vẽ; sử dụng các thiết bị, dụng cụ 

để trình bày bản vẽ;  

- Cách thức và phương pháp đánh giá: thông qua các bài kiểm tra tự luận, trắc 

nghiệm hoặc vấn đáp để đánh giá kiến thức, các bài tập thực hành để đánh giá 

kỹ năng; 

- Gợi ý tài liệu học tập: các tài liệu tham khảo ở có ở cuối sách. 
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CHƢƠNG 2: VẼ HÌNH HỌC 

Mã chương: MH 10 - 02 

Giới thiệu 

Vẽ hình học bao gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản khi thực hiện 

các bản vẽ kỹ thuật bằng các dụng cụ vẽ, các kiến thức và kỹ năng hình thành 

sau khi học xong chương 2 sẽ giúp người học vẽ được chính xác và khi trình bày 

bản vẽ.  

Mục tiêu: 

- Chia đường tròn thành 3 và 6; 4 và 8; 5 và 10; 7 và 9 phần bằng nhau. 

- Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke. 

- Vẽ được cung tròn nối tiếp với đường thẳng, cung tròn nối tiếp với cung tròn 

bằng thước và compa đảm bảo tiếp xúc và nét vẽ đồng đều. 

- Vẽ được đường e-lip theo 2 trục vuông góc. 

- Vẽ được đường ô-van theo trục vuông góc. 

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác. 

Nội dung chính: 

1. CHIA ĐỀU ĐƢỜNG TRÒN. 

Mục tiêu: 

- Chia được đường tròn thành 3 và 6; 4 và 8; 5 và 10; 7 và 9 phần bằng nhau. 

- Dựng đa giác đều nội tiếp bằng thước và êke. 

1.1 Chia đƣờng tròn ra 3 và 6 phần bằng nhau. 

a. Chia đường tròn ra ba phần bằng nhau, vẽ tam giác đều nội tiếp. 

- Lấy 1 trong 2 giao điểm của đường  kính với đường tròn (O,R) làm tâm (giả sử 

điểm 4), vẽ một cung tròn có bán kính bằng bán kính của đường tròn R, cung 

tròn này cắt đường tròn tâm O tại hai điểm: 2, 3. Các điểm 1, 2 và 3 là những 

điểm chia đường tròn ra 3 phần bằng nhau. 

- Nối 3 điểm, ta được tam giác đều nội tiếp của đường tròn tâm O. 
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